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I. Mục tiêu đào tạo

I.1 Mục tiêu chung


Chương trình giáo dục liên thông cao đẳng – đại học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cung cấp cho sinh viên đã hoàn thành xong chương trình cao đẳng ngành môi trường và những hoạt động giáo dục nâng cao hơn để họ tiếp tục hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cần thiết tương ứng với trình độ đại đại học, nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

I.2 Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình liên thông cao đẳng đại học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau: 
1. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình, chú trọng đến công trình dân dụng và công trình công nghiệp;
2. Đào tạo sinh viên đạt được trình độ chuyên môn đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý xây dựng, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát thi công và thẩm định công trình;
3. Rèn luyện sinh viên về  đạo đức, chính trị, tư tưởng và nếp sống lành mạnh;
4. Có các kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học; giao tiếp và truyền đạt thông tin; làm việc theo nhóm; sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 350 điểm hoặc tương đương) phục vụ công việc chuyên môn và quản lý;

5. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

II. Thời gian đào tạo: 2 năm

III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

- Số tín chỉ: 60
PHÂN BỔ KIẾN THỨC:

	KHỐI KIẾN THỨC
	Tổng 
	Kiến thức bắt buộc
	Kiến thức tự chọn

	
	
	
	

	
	Tín chỉ
	Tỷ lệ
	Tín chỉ
	Tỷ lệ
	Tín chỉ
	Tỷ lệ

	
	
	%
	
	%
	
	%

	I. Kiến thức giáo dục đại cương
	6
	10%
	6
	100%
	0
	0%

	 Kiến thức chung 
	6
	10%
	6
	100%
	0
	0%

	 Khoa học xã hội và nhân văn
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	 Toán và khoa học tự nhiên
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%

	II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	54
	90%
	42
	78%
	12
	22%

	 Kiến thức cơ sở ngành
	13
	22%
	7
	54%
	6
	46%

	 Kiến thức ngành
	41
	68%
	35
	85%
	6
	15%

	Cộng
	60
	100%
	48
	80%
	12
	20%


IV. Đối tượng tuyển sinh:   

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN&DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GDĐT. 

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang và Quyết định số 48//QĐ-ĐHNT ngày 08/02/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ban hành Quy định về việc tổ chức giảng dạy liên thông đại học cấp bằng chính quy.
VI. Thang điểm: 
10
VII. Nội dung chương trình:
	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	Phân bổ theo tiết

	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	

	A
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	6
	 
	 
	 
	 

	I
	Kiến thức chung
	6
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Anh 1
	3
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiếng Anh 2
	3
	 
	 
	 
	 

	B
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	54
	 
	 
	 
	 

	I
	Kiến thức cơ sở
	13
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Các học phần bắt buộc
	7
	 
	 
	 
	 

	3
	Vẽ xây dựng
	2
	30
	 
	 
	 

	4
	Cơ học kết cấu 2
	2
	15
	 15
	 
	 

	5
	Kiến trúc 
	3
	35
	 10
	 
	 

	I.2
	Các học phần tự chọn
	6
	 
	 
	 
	 

	6
	Quy hoạch đô thị
	2
	20
	 5
	5 
	 

	7
	Cấp thoát nước
	2
	30
	 
	 
	 

	8
	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính
	2
	15
	 
	 
	15

	9
	Quản trị doanh nghiệp
	2
	30
	 
	 
	 

	10
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	2
	15
	 
	 
	15

	11
	Phương pháp số trong cơ học 
	2
	20
	10
	 
	 

	II.
	Kiến thức ngành
	41
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	35
	 
	 
	 
	 

	12
	Nền móng
	3
	30
	15 
	 
	 

	13
	ĐAMH Nền móng
	1
	15
	 
	 
	 

	14
	Kết cấu Bê tông cốt thép 2
	3
	30
	15
	 
	 

	15
	ĐAMH kết cấu BTCT 2
	1
	15
	 
	 
	 

	16
	Kết cấu thép 2
	3
	30
	15 
	 
	 

	17
	Kỹ thuật thi công
	4
	35
	10
	15 
	 

	18
	Kinh tế xây dựng
	2
	15
	5
	10
	 

	19
	Nhà cao tầng/Skyscraper
	3
	30
	5
	10
	 

	20
	Dự toán
	2
	20
	10
	 
	 

	21
	Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (6 tuần)
	3
	 
	 
	 
	 

	22
	Đồ án TN 
	10
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Các nhóm học phần tự chọn
	6
	 
	 
	 
	 

	23
	Các giải pháp nền móng hợp lý
	2
	30
	 
	 
	 

	24
	An toàn lao động
	2
	30
	
	
	 

	25
	Kết cấu bê tông cốt thép 3
	2
	20
	10
	 
	 

	26
	Kết cấu thép 3
	2
	20
	10
	 
	 

	27
	Động lực học công trình
	2
	20
	10
	 
	 

	III
	Tốt nghiệp
	10
	
	
	
	

	1
	Thi Lý luận Mác-Lênin 
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng :
1) Cơ học đất 
2) Cơ học kết cấu
	5
	
	
	
	

	3
	Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng :
1) Kết cấu bê tông cốt thép 1,2 
2) Kết cấu thép 1,2 
	5
	
	
	
	


VIII. Kế hoạch giảng dạy:
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
17TC
	Các học phần bắt buộc
	13

	
	 
	Tiếng Anh 1
	3

	
	 
	Vẽ xây dựng
	2

	
	 
	Cơ học kết cấu 2
	2

	
	 
	Kiến trúc 
	3

	
	
	Kinh tế xây dựng
	2

	
	Các học phần tự chọn
	4

	
	 
	Quy hoạch đô thị
	2

	
	
	Cấp thoát nước
	2

	
	
	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính
	2

	2
13TC
	Các học phần bắt buộc
	11

	
	 
	Tiếng Anh 2
	3

	
	 
	Nền móng
	3

	
	 
	ĐAMH Nền móng
	1

	
	 
	Kết cấu Bê tông cốt thép 2
	3

	
	 
	ĐAMH kết cấu BTCT 2
	1

	
	Các học phần tự chọn
	2

	
	
	Quản trị doanh nghiệp
	2

	
	 
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	2

	
	
	Phương pháp số trong cơ học 
	2

	3
17TC
	Các học phần bắt buộc
	11

	
	 
	Kết cấu thép 2
	3

	
	
	Kỹ thuật thi công
	4

	
	
	Nhà cao tầng
	3

	
	 
	Dự toán
	2

	
	Các học phần tự chọn
	6

	
	 
	Các giải pháp nền móng hợp lý
	2

	
	 
	An toàn lao động
	2

	
	 
	Kết cấu bê tông cốt thép 3
	2

	
	
	Kết cấu thép 3
	2

	
	
	Động lực học công trình
	2

	4

13TC
	 
	Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (6 tuần)
	3

	
	 
	Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng:

1) Cơ học đất 
2) Cơ học kết cấu
	5

	
	
	Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng:
1) Kết cấu bê tông cốt thép 1,2 
2) Kết cấu thép 1,2 
	5


SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH















IX. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần:
1. Tiếng Anh 1 (English 1)
3 TC 

Học phần cung cấp cho người học từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống đơn giản liên quan đến 5 chủ đề: giới thiệu bản thân, mua sắm, công việc, sức khỏe, thể thao. Ngoài ra, học phần này hướng người học đến việc làm quen với bài kiểm tra TOEIC ngắn (100 câu trắc nghiệm nghe và đọc hiểu). Kết thúc học phần, người học có khả năng giao tiếp theo các chủ đề trên và làm bài thi TOEIC mô phỏng đạt từ 150 điểm trở lên.

2. Tiếng Anh 2 (English 2)
3 TC

Học phần cung cấp cho người học từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình huống liên quan đến 7 chủ đề: ngân hàng, nhà hàng khách sạn, nơi cư ngụ, giao thông, công nghệ thông tin, thời tiết và du lịch. Ngoài ra, học phần này hướng người học làm quen với bài kiểm tra TOEIC hoàn chỉnh (200 câu trắc nghiệm nghe và đọc hiểu). Kết thúc học phần, người học có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh theo các chủ đề trên và làm bài thi TOEIC mô phỏng đạt từ 300 điểm trở lên.
3. Vẽ xây dựng  (engineering drawing)
2TC
Học phần trang bị cho SV kiến thức để vẽ mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng công trình, phương pháp trình bày các bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ, kêt cấu thép và các quy tắc cũng như ký hiệu các thiết bị trong công trình.

4. Cơ học kết cấu 2 (Mechanics of structure 2)
2 TC
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về cơ học kết cấu của hệ tĩnh định bao gồm: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực; Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị; Tính hệ siêu tính đối xứng 
5. Kiến trúc (Architecture)
3 TC 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về kiến trúc dân dụng : trình tự thực hiện, bố cục kiến trúc, không gian chức năng, những đặt điểm về kinh tế kỹ thuật khi thiết kế những công trình dân dụng như nhà ở, chung cư, khách sạn, công trình công cộng… Đây là những kiến thức tối thiểu về kiến trúc dân dụng.

Kiến trúc công nghiệp bao gồm : nguyên lý thiết kế nhà công nghiệp, nguyên lý cấu tạo các bộ phận nhà công nghiệp các loại (một tầng, nhiều tầng), công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất …

6. Quy hoạch đô thị (Urban planning)
2 TC 

Học phần này giúp sinh viên những kiến thức về quy hoạch giao thông, quy hoạch các khu chức năng của đô thị để phát triển lâu dài và bền vững.

7. Cấp thoát nước (Water supply and sanitation)
2 TC 

Học phần nhằm giới thiệu các vấn đề về cấp nước, thoát nước ở bên ngoài và bên trong nhà. Phần cấp nước sẽ đề cập đến các loại nguồn nước và các sơ đồ xử lý nước, hệ thống cấp nước cho khu vực và cho công trường xây dựng cũng như hệ thống cấp nước ngoài nhà, trong đó sẽ nhấn mạnh đến việc tính toán và thiết kế mạng lưới cấp nước. Phần thoát nước sẽ trình bày các vấn đề chủ yếu về hệ thống thoát nước cho khu vực và trong nhà cũng như các phương pháp xử lý nước thải.
8. Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính (Computer-aided design)
2 TC 

Học phần giúp sinh viên vận dụng các nguyên tắc thể hiện bản vẽ kết câu xây dựng vào công trình cụ thể và trang bị cho sinh viên các công cụ trợ giúp việc thể hiện bản vẽ kết cấu một cách nhanh chóng, chính xác. 
9. Quản trị doanh nghiệp(Business Management)
2 TC 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị trong cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước. Cách thức quản lý hoặc thực hiện công việc dựa trên nguyên tắc về quản trị. Môn học này là cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị nhân sự.

10. Tin học ứng dụng trong xây dựng (Practical computing)
2 TC 

Học phần giới thiệu cho sinh viên các phần mềm tính toán kết cấu thông dụng hiện nay như: SAP2000, ETABS, SAFE … Qua môn học này kết hợp với kiến thức lý thuyết đã học ở các môn học như: Cơ kết cấu, Phương pháp phần tử hữu hạn, sinh viên có thể hiểu và xử lý thành thạo các số liệu từ file kết quả.

11. Nền móng (Foundation)
3 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng cứng, móng mềm với những dạng kết cấu khác nhau: móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc, móng trụ ống, móng chịu tải trọng động…, cũng như những phương pháp xử lý tổng quát cho nền khi gặp các loại đất yếu có chiều dày lớn. Kiến thức của môn học được ứng dụng rộng rãi cho tất cả các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng.

12. ĐAMH Nền móng (Project of structural foundation)
1 TC
Học phần  hệ thống hoá những kiến thức mà sinh viên đã được tiếp cận qua môn Cơ học đất và Nền móng, sinh viên phải thực hiện đồ án học phần này nhằm xác định những chi tiết cho hai phương án móng với những số liệu thực tế của kết cấu được cho trước. Trong đó có chú ý đến việc thiết kế những móng hiện đại, thường sử dụng cho nhà cao tầng chịu tải trọng lớn.

13. Kết cấu Bê tông Cốt thép 2 (Reinforced Concrete structure 2)
3 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán các bộ phận của kết cấu nhà cửa bằng bê tông cốt thép bao gồm các loại sàn, kết cấu khung dầm, móng mái và nhà công nghiệp một tầng. Kết thúc học phần này, sinh viên có thể tự thiết kế những công trình nhỏ, vừa, kiên cố.

14. ĐAMH Kết cấu Bê tông Cốt thép 2 (Project of reinforced concrete structure 2)
1 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về việc tính toán tương đối hoàn chỉnh hệ khung phẳng, khung không gian bằng bê tông cốt thép toàn, bao gồm việc tính toán các loại tải trọng, tổ hợp nội lực và tính toán chọn cốt thép, bố trí thép cho hệ kết cấu khung phẳng và khung không gian.

15. Kết cấu thép 2 (Steel structure 2)
3 TC
Trang bị cho sinh viên cách tính toán các loại kết cấu đặc biệt bằng thép. Bao gồm : Khung nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, tháp trụ … Phân tích các loại kết cấu phức tạp sẽ giúp cho sinh viên những kỹ năng ban đầu để nghiên cứu chuyên sâu và biết cách cấu tạo, liên kết trong những trường hợp phức tạp.

16. Kỹ thuật thi công (Construction engineering)
3 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật thi công các bộ phận cơ bản trong công trình (toàn khối hoặc lắp ghép): dầm, sàn, móng. Trong đó giúp cho sinh viên hiểu được các cấu tạo về cốp pha, cây chống, quy trình đổ bê tông, tính toán các khối lượng đào đắp cũng như các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

17. Kinh tế xây dựng (Constructional economics)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh xây dựng. Đi sâu vào việc tổ chức quản lý ngành xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thiết kế và thi công, thiết lập được dự toán công trình, đồng thời đưa ra được các biện pháp hạ giá thành xây lắp trên cơ sở phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây lắp.

18. Nhà cao tầng (Skyscraper)
3 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức mang tính chuyên sâu dành cho sinh viên trong ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp tính toán nhà cao tầng hiện đại, các sơ đồ tính toán về nhà khung chịu lực, khung kết hợp với lõi cứg, các loại tải trọng đặc biệt trong nhà cao tầng, phương pháp tính toán các kết cấu chịu lực phức tạp …

19. Dự toán (Building cost estimation)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các phương pháp lập dự toán các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, … Đồng thời giới thiệu về một số phần mềm lập dự toán xây dựng công trình đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

20. Thực tập tổng hợp (Intergrated construction practicum)
3 TC 

Học phần này giúp sinh viên bước đầu thâm nhập thực tế tìm hiểu công việc của một cán bộ kỹ thuật – lập kế hoạch, tổ chức quản lý, giám sát điều hành việc sản suất xây dựng. Kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải báo cáo công việc của mình qua bản thu hoạch.

21. Các giải pháp nền móng hợp lý (Consolidation method of foundation)


2TC
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về móng trên các nền đất khác nhau, tập trung xây dựng các phương án móng cho nền đất yếu, nền đất có cơ tính không đồng nhất.
22. An toàn lao động (Occupational Safety)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về an toàn  lao động; vệ sinh lao động và các kỹ thuật an toàn trên công trường.
23. Phương pháp số trong cơ học (Numerical Methods in Structural Mechanics)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên các công thức ma trận của các phương trình cơ bản trong lý thuyết đàn hồi; công thức ma trận của các định lý năng lượng;  phương trình sai phân hữu hạn; phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vị; áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn cho các bài toán thanh, bài toán phẳng và bài toán tấm chịu uốn.

24. Kết cấu Bê tông Cốt thép 3( Project of reinforced concrete structure 3)

2 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức để tính toán thiết kế các kết cấu bê tộng đặc biệt như xi lô, bun ke, kết cấu vòm, kết cấu vỏ mỏng…

25. Kết cấu thép 3 (Steel structure 3)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức để tính toán thiết kế các kết cấu thép đặc biệt như xi lô, bun ke, kết cấu vòm, kết cấu vỏ mỏng…

26. Động lực học công trình (Dynamics of structures)
2 TC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Qua học phần này sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về giải bài toán khung dưới các tác dụng động của tải trọng; các phương pháp thiết kế khung chịu tải trọng động tránh xa miền cộng hưởng …
X. Danh sách giảng viên thực hiện chương trình
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	GIẢNG VIÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ

	1. 
	Tiếng Anh 1
	K.NNgữ

	2. 
	Tiếng Anh 2
	

	3. 
	Vẽ xây dựng
	Bộ môn cơ học – vật liệu
	K. Xây dựng

	4. 
	Cơ học kết cấu 2
	Bộ môn cơ học – vật liệu
	K. Xây dựng

	5.  
	Kiến trúc 
	ThS. Nguyễn Hải Bình
	1977
	BM KTXD

	6.  
	Quy hoạch đô thị
	ThS. Nguyễn Hải Bình
	1977
	BM KTXD

	7. 
	Cấp thoát nước
	ThS. Phạm Trọng Hợp
	1981
	BM KTXD

	8. 
	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính
	KS. Lê Thanh Cao

KS. Đặng Quốc Mỹ
	1986

1989
	BM KTXD

	9.  
	Quản trị doanh nghiệp
	Bộ môn Quản trị kinh doanh
	BM HTTT

	10. 
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	KS. Lê Thanh Cao

KS. Đặng Quốc Mỹ
	1986

1989
	BM KTXD

	11. 
	Nền móng
	KS. Bạch Văn Sỹ

KS. Lê Thái Sơn
	1985

1988
	BM KTXD

	12. 
	ĐAMH Nền móng
	KS. Bạch Văn Sỹ

KS. Lê Thái Sơn
	1985

1988
	BM KTXD

	13. 
	Kết cấu Bê tông cốt thép 2
	ThS. Phạm Bá Linh

KS. Lê Thanh Cao
	1977

1986
	BM KTXD

	14.  
	ĐAMH kết cấu BTCT 2
	ThS. Phạm Bá Linh

KS. Lê Thanh Cao
	1977

1986
	BM KTXD

	15.  
	Kết cấu thép 2
	ThS. Phan Thanh Dược

KS. Phạm Xuân Tùng
	1977

1989
	BM KTXD

	16.  
	Kỹ thuật thi công
	ThS. Trần Quang Huy

KS. Hồ Chí Hận
	1982

1986
	BM KTXD

	17.  
	Kinh tế xây dựng
	ThS. Lê Công Lập
	1983
	BM KTXD

	18.  
	Nhà cao tầng/Skyscraper
	KS. Lê Thanh Cao
	1986
	BM KTXD

	19.  
	Dự toán
	KS. Đặng Quốc Mỹ
	1982

1985
	BM KTXD

	20. 
	Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (6 tuần)
	Bộ môn kỹ thuật xây dựng
	1978

1981
	BM KTXD

	21. 
	Các giải pháp nền móng hợp lý
	ThS. Trần Quang Huy

KS. Bạch Văn Sỹ
	1982

1985
	BM KTXD

	22. 
	Phương pháp số trong cơ học 
	BM Cơ học vật liệu
	
	K. Xây dựng

	23. 
	An toàn lao động
	KS. Hồ Chí Hận
	1986
	BM HTTT

	24.  
	Kết cấu bê tông cốt thép 3
	ThS. Phạm Bá Linh

KS. Lê Thanh Cao
	1977

1986
	BM HTTT

	25.  
	Kết cấu thép 3
	ThS. Phan Thanh Dược

KS. Phạm Xuân Tùng
	1977

1989
	BM HTTT

	26.  
	Động lực học công trình
	Bộ môn cơ học – vật liệu
	K. Xây dựng


XI. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập

1. Các phương tiện, thiết bị giảng dạy lý thuyết.
Nhà trường đã trải qua hơn 53 năm xây dựng và phát triển có cơ sở vật chất giảng đường gồm hơn 80 phòng học có máy chiếu và nối mạng, thư viện với hàng ngàn đầu sách tạp chí và thư viện điện tử, mạng Internet, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Các phương tiện triển khai thực hành, thí nghiệm.

Thống kê các phòng thực hành, thí nghiệm hiện có:

	TT
	Tên phòng thực hành, xưởng, trại
	Tổng diện tích phòng
	Diện tích triển khai thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng thí nghiệm 
chuyên ngànhxây dựng
	50m2
	50m2
	


3. Tài liệu 

	TT
	Tên học phần
	Giáo trình/bài giảng
	Tác giả
	Năm XB
	Nhà XB

	1
	Tiếng Anh 1
	Effective for English communication (student’s book)
	IIG Vietnam
	2010
	ĐH Nha Trang

	
	
	Effective for English communication (workbook)
	IIG Vietnam
	2010
	ĐH Nha Trang

	
	
	Starter TOEIC
	Anne Taylor & Casey Malarcher
	2007
	Compass Media Inc.

	
	
	Longman preparation series for the New TOEIC test
	Lin Lougheed
	2008
	Longman

	2
	Tiếng Anh 2
	Effective for English communication (student’s book)
	IIG Vietnam
	2010
	ĐH Nha Trang

	
	
	Effective for English communication (workbook)
	IIG Vietnam
	2010
	ĐH Nha Trang

	
	
	Developing skills for the TOEIC  Test
	Paul Edmunds –Anne Taylor
	2007
	Compass Media Inc.

	
	
	Starter TOEIC
	Anne Taylor & Casey Malarcher
	2007
	Compass Media Inc.

	
	
	Longman preparation series for the New TOEIC test
	Lin Lougheed
	2008
	Longman

	3
	Vẽ xây dựng
	Giáo Trình Vẽ Xây Dựng
	Nguyễn Xuân Phong
	2008
	NXB Xây dựng

	
	
	Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế
	Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
	2003
	NXB Giáo dục

	4
	Cơ học kết cấu 1 và 2
	Bài giảng cơ kết cấu
	Nguyễn Văn Ba
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Cơ học kết cấu tập 1
	Lều Thọ Trình
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Bài tập cơ học kết cấu tập 1
	Lều Thọ Trình
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Cơ học kết cấu tập 2
	Lều Thọ Trình
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Bài tập cơ học kết cấu tập 2
	Lều Thọ Trình
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	5
	Kiến trúc 
	Tập bài giảng
	Nguyễn Hải Bình 
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Sách Nguyên lý thiết kế kiến trúc
	Tạ Trường Xuân
	1994
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Cấu tạo kiến trúc
	Phan Tấn Hài
	2001
	NXB xây dựng

	
	
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
	Nguyễn Đức Thiềm
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Giáo trình cấu tạo kiến trúc
	Bộ xây dựng
	2008
	NXB Xây dựng

	6
	Quy hoạch đô thị
	Lý thuyết quy hoạch đô thị
	Khoa qui hoạch
	2006
	ĐH Kiến trúc TPHCM

	
	
	Giáo trình quy hoạch đô thị
	Tô Văn Hùng
	2005
	ĐH BK Đà Nẵng

	7
	Cấp thoát nước
	Tập bài giảng
	Phạm Trọng Hợp
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Giáo trình Cấp thoát nước
	Nguyễn Thống
	2005
	NXB xây dựng

	
	
	Giáo trình Cấp thoát nước
	Hoàng Huệ
	2005
	NXB xây dựng

	
	
	Cấp thoát nước
	Trần Hiếu Nhuệ
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	8
	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính
	Tập bài giảng
	Lê Thanh Cao
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	AutoCAD Structural Detailing - Reinforecement
	
	2011
	Autodesk.com

	
	
	AutoCAD Structural Detailing - Formwork
	
	2011
	Autodesk.com

	9
	Quản trị doanh nghiệp
	
Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp
	 GS-TS. Đồng Thị Thanh Phương
	2007
	Nxb Thống kê

	11
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	Tập bài giảng
	Lê Thanh Cao
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	GT HD sử dụng Sap2000
	Trần Quang Hiền
	2000
	NXB Tp. HCM

	
	
	Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng etabs 9.0.4
	Nguyễn Khánh Hùng
	2007
	NXB Thống kê

	
	
	Ứng dụng ETABS & SAFE trong thiết kế kết cấu công trình
	Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng
	2011
	NXB Lao động

	12
	Nền móng
	Tập bài giảng
	Bạch Văn Sỹ
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn
	Hoàng Văn Tân
	1998
	NXB Khoa học và kỹ thuật

	
	
	Nền và móng
	Phan Hồng Quân
	2006
	NXB Giáo dục

	
	
	Nền móng công trình
	Đậu Văn Ngọ, Nguyễn Việt Kỳ
	2009
	ĐH QG TPHCM

	
	
	Nền móng nhà cao tầng
	Nguyễn Văn Quảng
	2007
	NXB KH Kỹ Thuật

	13
	ĐAMH Nền móng
	Hướng dẫn đồ án nền móng
	Nguyễn Văn Quảng
	1998
	NXB xây dựng

	
	
	Giáo trình nền móng
	Vũ Công Ngữ
	1990
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Ví dụ đồ án nền và móng
	Nguyễn Đình Tiến
	2006
	Trường Đại học Xây dựng

	14
	Kết cấu Bê tông cốt thép 2
	Tập bài giảng
	Lê Thanh Cao
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Kết cấu Bê tông cốt thép
	Ngô Thế Phong 
	1996
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Kết cấu Bê tông cốt thép tập 2
	Võ Bá Tầm
	2009
	ĐH QG TPHCM

	15
	ĐAMH kết cấu BTCT 2
	Khung bê tông cốt thép toàn khối
	Lê Bá Huế
	2009
	NXB KH Kỹ Thuật

	16
	Kết cấu thép 2
	Tập bài giảng
	Nguyễn Trí Dũng
	2005
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Kết cấu thép 
	Đoàn Định Kiến
	1998
	NXB KH Kỹ Thuật

	
	
	Kết cấu thép 2
	Phạm Văn Hội
	2006
	NXB KH Kỹ Thuật

	17
	Kỹ thuật thi công
	Tập bài giảng
	Trần Quang Huy
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Kỹ thuật thi công
	Lê Công Chính
	2006
	NXB xây dựng

	
	
	Giáo trình kỹ thuật thi công
	Đỗ Đình Đức
	2006
	NXB xây dựng

	
	
	Kỹ thuật thi công & Tổ chức thi công
	Lê Văn Kiểm
	1986
	Lưu hành nội bộ

	18
	Kinh tế xây dựng
	Tập bài giảng
	Lê Công Lập
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Giáo trình kinh tế xây dựng
	Bùi Mạnh Hùng
	2009
	NXB xây dựng

	
	
	Kinh tế xây dựng
	Nguyễn Văn Thất
	2010
	NXB xây dựng

	19
	Nhà cao tầng/Skyscraper
	Tập bài giảng
	Lê Thanh Cao
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Cấu tạo và tính toán hệ chịu lực và cấu kiện của nhà nhiều tầng
	Trịnh Hồng Đoàn
	2004
	NXB xây dựng

	
	
	Kết cấu nhà cao tầng
	W.Sulo
	2007
	NXB xây dựng

	20
	Dự toán
	Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	2011
	NXB Xây dựng

	
	
	Giáo trình định mức - đơn giá dự toán xây dựng cơ bản
	Bộ Xây dựng
	2000
	NXB Xây dựng

	
	
	Dự toán xây dựng công trình
	Nguyễn Thế Anh
	2012
	Viện Kinh tế Xây dựng - bộ Xây dựng

	21
	Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (6 tuần)
	Đề cương môn học
	Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
	2012
	Lưu hành nội bộ

	22
	Các giải pháp nền móng hợp lý
	Tập bài giảng
	Bạch Văn Sỹ
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Những biện pháp kỹ thuật mới cải tạo đất yếu trong xây dựng.
	D.T.Bergado
	 
	 NXB Giáo dục. 

	
	
	Nền và móng
	Nguyễn Văn Quảng
	 
	NXB Xây Dựng 

	
	
	Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam.
	Lareal P., Nguyễn Thanh Long, Lê Bá Lương
	1990
	Lyon, France

	
	
	Principle of foundation engineering
	BRAJA M. DAS
	 
	USA

	
	
	 Tính toán nền móng công trình theo theo thời gian,
	Lê Bá Lương, Lê Bá Khánh, Lê Bá Vinh, 
	2000
	ĐH QG TPHCM

	23
	Phương pháp số trong cơ học
	Phương pháp số trong cơ học kết cấu 
	Nguyễn Mạnh Yên
	2000
	NXB KH Kỹ Thuật

	24
	An toàn lao động
	Tập bài giảng 
	Hồ Chí Hận
	2012
	Lưu hành nội bộ

	
	
	Giáo trình An toàn lao động
	Hồ Sỹ Minh
	2002
	NXB xây dựng

	25
	Kết cấu bê tông cốt thép 3
	Kết cấu Bê tông cốt thép tập 3
	Võ Bá Tầm
	2009
	ĐH QG TPHCM

	26
	Kết cấu thép 3
	Kết cấu thép 2
	Phạm Văn Hội
	2006
	NXB KH Kỹ Thuật

	27
	Động lực học công trình
	Sách Động lực học công trình
	Nguyễn Tài Trung
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